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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Tuyến. 

Các Thẩm phán: Bà Trương Thị Thảo 

 Bà Phạm Thị Xuân Đào 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Lê Khang - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Nai. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Bà 

Tống Thị Thu Hiền - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử 

công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 84/2021/TLPT-HS ngày 10 tháng 3 

năm 2021, do có kháng cáo của các bị cáo: Nguyễn Đình C, Trần Minh Ch, Lê 

Thị Thu D đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 19/2021/HS-ST ngày 27 tháng 01 

năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện L. 

1. Bị cáo: Nguyễn Đình C, sinh năm 1974 tại tỉnh Q. 

Nơi đăng ký thường trú: Ấp X, xã B, huyện L, tỉnh Đ.  

Quốc tịch: Việt Nam;             - Dân tộc: Kinh       - Tôn giáo: Không. 

Trình độ học vấn: 9/12           - Nghề nghiệp: Công nhân. 

Con ông: Nguyễn Đình T, sinh năm 1919 (chết) và bà Hoàng Thị L, sinh 

năm 1929; Gia đình có 06 anh em, bị cáo là con thứ 04 trong gia đình; Vợ: Phạm 

Thị H, sinh năm 1980 và có 02 người con: Lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 

2012.  

Tiền án, tiền sự: Không có. 

Nhân thân: Ngày 15/7/2020 bị Tòa án nhân dân huyện L xử phạt 06 tháng 

tù về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa 

đổi bổ sung năm 2017. 



 
 

Bị cáo đang chấp hành hình phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện L tại 

Bản án số 99/2020/HSST ngày 15/7/2020 của Tòa án nhân dân huyện L từ ngày 

23/9/2020. 

Toà không triệu tập bị cáo. 

2.  Trần Minh Ch (tên gọi khác: Bá), sinh năm 1958 tại T. 

Nơi đăng ký thường trú: Ấp B, xã P, huyện N, tỉnh Đ. 

Quốc tịch: Việt Nam;             - Dân tộc: Kinh       - Tôn giáo: Không. 

Trình độ học vấn: 7/10           - Nghề nghiệp: Tự do. 

Con ông Trần Thiên L (Đã chết) và bà Lê Xuân T, sinh năm 1932 (Đã chết); 

Gia đình có 06 anh, chị em, bị can là con thứ 03 trong gia đình; Chung sống như 

vợ chồng với bà Võ Thị R, có 02 người con, lớn nhất sinh 1985 hiện đã chết; sau 

đó sống như vợ chồng với bà Đoàn Thị Hoàng A và 01 con sinh năm 1994. Hiện 

không chung sống với bà Võ Thị R và Đoàn Thị Hoàng A.   

Tiền án: Ngày 13/3/2002 bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Đ xử 

phạt 09 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 

140 Bộ luật hình sự năm 1999. Bị cáo chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 

25/8/2002 nhưng bị cáo chưa nộp tiền tạm ứng án phí hình sự, án phí dân sự và 

chưa nộp 3.000.0000 đồng bồi thường dân sự. Đến ngày 08/9/2020, bị cáo đã nộp 

xong các khoản tiền trên.  

Tiền sự: Không. 

Bị cáo có mặt. 

3. Lê Thị Thu D, sinh năm 1981 tại B. 

Nơi đăng ký thường trú: Ấp X, xã T, huyện L, tỉnh Đ. 

Nơi sinh sống: Ấp 3, xã Tân Hiệp, huyện L, tỉnh Đồng Nai. 

Quốc tịch: Việt Nam;             - Dân tộc: Kinh       - Tôn giáo: Không. 

Trình độ học vấn: 12/12           - Nghề nghiệp: Tự do. 

Con ông Lê Văn T (Đã chết) và bà Nguyễn Thị T (Đã chết); Gia đình có 07 

anh em, bị cáo là con thứ 05 trong gia đình; Chồng: Dương Thanh S, sinh năm 

1980 (Đã ly hôn) có 03 con: Lớn sinh năm 2003, nhỏ sinh năm 2014.  

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo bản án sơ thẩm và diễn biến tại phiên tòa sơ thẩm, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 



 
 

Lúc 11 giờ ngày 17/6/2020 tại nhà của Nguyễn Đình C ở ấp 2, xã B, huyện 

L, tỉnh Đồng Nai, Công an huyện L phối hợp với Công an xã B bắt quả tang 

Nguyễn Đình C, Trần Minh Ch, Lê Thị Thu D và Đinh Văn T đang đánh bạc trái 

phép thắng thua bằng tiền bằng hình thức đánh bài phỏm. Thu giữ trên chiếu bạc 

số tiền 7.800.000 đồng, thu giữ trong hộp giấy carton 300.000 đồng; thu giữ trên 

người của Nguyễn Đình C số tiền 3.000.000 đồng, Ch 4.500.000 đồng, D 

3.000.000 đồng, T 4.000.000 đồng và 02 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng.  

Quá trình điều tra xác định: Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 17/6/2020 Nguyễn 

Đình C rủ Trần Minh Ch, Lê Thị Thu D và Đinh Văn T đánh bạc trái phép thắng 

thua bằng tiền bằng hình thức bài phỏm tại nhà của C ở ấp 2, xã B, huyện L, tỉnh 

Đồng Nai. C quy định nếu ai thắng sẽ bỏ 50.000 đồng vào thùng giấy carton để 

mua thức ăn và nước uống. Ngày 17/6/2020 C mang theo 4.500.000 đồng sử dụng 

1.500.000 đồng vào việc đánh bạc, C thắng 500.000 đồng; Ch mang theo 

6.500.000 đồng sử dụng 2.000.000 đồng vào việc đánh bạc, Ch thắng 700.000 

đồng, D mang theo 6.300.000 đồng sử dụng 3.300.000 đồng vào việc đánh bạc D 

thua 1.700.000 đồng, T mang theo 5.300.000 đồng sử dụng 1.300.000 đồng vào 

việc đánh bạc, T thua 300.000 đồng. 

Hình thức đánh bạc là bài phỏm: gồm 04 người, người chia bài sẽ có 1 lá 

bài và được đánh đầu tiên, 03 người còn lại sẽ có 09 lá bài; số lá bài còn là được 

những người chơi lấy 01 lá bài để có lá bài dư đánh cho đến hết. Khi có 03 lá bài 

giống nhau nhưng khác chất (rô, cơ, bích, tép) hoặc 03 lá bài riêng lẻ cùng chất 

nhưng liên tiếp thì gọi là “Phỏm”; người chơi có 03 phỏm gọi là “Ù”. Người nào 

có phỏm sẽ thắng những người còn lại, người có nhiều phỏm hơn sẽ thắng người 

có ít phỏm, nếu không ai có phỏm thì người hạ bài đầu tiên sẽ thắng. Nếu những 

người chơi đều có số phỏm giống nhau thì sẽ căn cứ vào điểm cộng của các lá bài 

còn lại để tính thắng thua, người nào có số điểm ít nhất sẽ thắng và sẽ được quyền 

chia bài cho lần đánh tiếp theo. 

Vật chứng tạm giữ gồm:  

- 02 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng; 01 hộp giấy carton kích thước 12cm x 

12cm x 12cm.  

- Số tiền 8.100.000 đồng (trong đó 7.800.000 đồng thu giữ trên chiếu bạc; 

300.000 đồng thu giữ trong thùng giấy carton)  

- Số tiền 14.500.000 đồng (trong đó thu giữ trên người C 3.000.000 đồng, 

Ch 4.500.000 đồng, D 3.000.000 đồng, T 4.000.000 đồng).  

Bản án sơ thẩm số 19/2021 ngày 27/01/2021 của Toà án nhân dân huyện 

L: 

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 58, Điều 38 

Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đình C phạm tội “Đánh bạc”. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Đình C 07 (bảy) tháng tù. Áp dụng Điều 56 Bộ luật 

hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 tổng hợp hình phạt 06 (sáu) tháng tù 

tại Bản án số 99/2020/HSST ngày 15/7/2020 của Tòa án nhân dân huyện L. Buộc 



 
 

bị cáo Nguyễn Đình C phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 01 (một) 

năm 01 (một) tháng tù. Thời hạn tù được tính từ ngày 23/9/2020, trừ đi thời gian 

tạm giữ, tạm giam trước đó từ ngày 04/02/2020 đến ngày 05/03/2020 và thời gian 

tạm giữ từ ngày 17/6/2020 đến ngày 20/6/2020.  

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm h 

khoản 1 Điều 52, Điều 58, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017. 

2. Tuyên bố bị cáo Trần Minh Ch phạm tội “Đánh bạc”. 

 Xử phạt bị cáo Trần Minh Ch 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù được tính từ 

ngày bị bắt đi thi hành án. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 38, Điều 58 

Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

3. Tuyên bố bị cáo Lê Thị Thu D phạm tội “Đánh bạc”. 

Xử phạt bị cáo Lê Thị Thu D 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị 

bắt đi thi hành án. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 

35, Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

4. Tuyên bố bị cáo Đinh Văn T phạm tội “Đánh bạc”. 

Xử phạt bị cáo Đinh Văn T 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng). 

5. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật 

Tố tụng hình sự. 

Tuyên tịch thu tiêu hủy 02 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng; 01 hộp giấy 

carton kích thước 12cm x 12cm x 12cm tại biên bản về việc giao nhận vật chứng, 

tài sản ngày 27/11/2020 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện L và Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện L. 

Tuyên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước và số tiền 8.100.000 đồng 

(Tám triệu một trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tiền số 06884 ngày 27/11/2020 

của Chi cục Thi hành án dân sự huyện L. 

6. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Các bị cáo Nguyễn Đình C, Trần Minh Ch, Lê Thị Thu D và Đinh Văn T 

phải chịu 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Ngày 30/01/2021, bị cáo Nguyễn Đình C có đơn kháng cáo, kháng cáo bản 

án số 19/2021/HS-ST ngày 27/01/2021 của Tòa án nhân dân huyện L, đề nghị Tòa 

án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo. 

Ngày 28/01/2021, bị cáo Lê Thị Thu D có đơn kháng cáo, kháng cáo bản 

án số 19/2021/HS-ST ngày 27/01/2021 của Tòa án nhân dân huyện L, đề nghị Tòa 

án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử phúc thẩm xem xét cho bị cáo được hưởng án 



 
 

treo vì bị cáo hiện hoàn cảnh rất khó khăn, chồng bị cáo đã ly hôn, phải nuôi 3 

con còn nhỏ trong đó có một con đang bị bệnh. 

Ngày 28/01/2021, bị cáo Trần Minh Ch có đơn kháng cáo, kháng cáo bản 

án số 19/2021/HS-ST ngày 27/01/2021 của Tòa án nhân dân huyện L vì cho rằng, 

Toà án cấp sơ thẩm chưa xem xét hết các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Đề nghị 

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử phúc thẩm xem xét các tình tiết giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo cho bị cáo được hưởng án treo. 

Trước khi Toà án mở phiên toà phúc thẩm thì bị cáo Nguyễn Đình C đã có 

đơn xin rút kháng cáo. Đơn của bị cáo ghi ngày 27/3/2021 nhưng ngày 27/4/2021, 

Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai mới nhận được.  

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Minh Ch và bị cáo Lê Thị Thu D vẫn giữ nguyên 

kháng cáo, tiếp tục đề nghị HĐXX xem xét. 

Đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai tại phiên tòa nêu quan điểm: Hành vi của 

các bị cáo đã phạm vào tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm  khoản 1 Điều 321 

Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 nên cấp sơ thẩm xem 

xét xử đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem 

xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và tuyên mức án đối với các bị cáo 

là phù hợp. Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm và tại phiên toà phúc thẩm, các bị cáo 

đều C cấp thêm các tài liệu chứng cứ mới là các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo 

mà cấp sơ thẩm chưa xem xét nên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 

1 Điều 355 và điểm đ khoản 1 của Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận 

kháng cáo của các bị cáo theo hướng chuyển sang hình phạt nhẹ hơn, buộc các bị 

cáo phải chấp hành cũng đảm bảo tính răn đe.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án và quá 

trình tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

Đơn kháng cáo của các bị cáo làm trong hạn luật định nên được xem xét 

theo thủ tục phúc thẩm. 

Trước khi Toà án mở phiên toà phúc thẩm thì bị cáo Nguyễn Đình C đã có 

đơn xin rút kháng cáo. Đơn của bị cáo ghi ngày 27/3/2021, đóng dấu trại giam 

ngày 30/3/2021 nhưng ngày 27/4/2021, Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai mới nhận 

được nên HĐXX đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đình C.  

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử ở cấp sơ thẩm, các cơ quan tiến hành tố 

tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự.  



 
 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Trần Minh Ch và bị cáo Lê Thị Thu D đề nghị 

Toà án cấp phúc thẩm xem xét về hình phạt: 

Chứng cứ thể hiện tại hồ sơ và các chứng cứ mới thu thập ở cấp phúc thẩm 

thể hiện: Trong vụ án này, các bị cáo bị Toà án cấp sơ thẩm áp dụng khoản 1 Điều 

321 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 xét xử về tội 

“Đánh bạc” là đúng người, đúng tội. Hai bị cáo Trần Minh Ch và Lê Thị Thu D 

phạm tội là do bị cáo Nguyễn Đình C rủ rê. Số tiền dùng để đánh bạc cụ thể: C sử 

dụng 1.500.000đ, Ch sử dụng 2.000.000đ, D sử dụng 3.300.000đ là không lớn. 

Các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên Toà án cấp sơ thẩm căn cứ 

các tình tiết giảm nhẹ để xử phạt các bị cáo mức án tương xứng. Tuy nhiên, tại 

cấp phúc thẩm, bị cáo Ch và bị cáo D đều C cấp thêm các tài liệu chứng minh các 

bị cáo còn nhiều tình tiết giảm nhẹ mới cần được xem xét.   

Bị cáo Ch có 1 tiền án vào tháng 02/2002 bị TAND huyện Nhơn Trạch xử 

09 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đã chấp hành án 

xong từ ngày 25/8/2002. Bị cáo chưa nộp tiền tạm ứng án phí và chưa Bồi thường 

dân sự do bị hại không yêu cầu và bị cáo khai do không hiểu biết pháp luật nên 

không biết nộp tiền để xin xoá án tích. Ngày 08/9/2020, bị cáo đã nộp xong tiền 

án phí và tiền bồi thường.  

Tại cấp phúc thẩm, bị cáo trình bày và nộp thêm chứng cứ mới bao gồm: 

Cha bị cáo là người có công với cách mạng, được tặng thưởng Huân chương chiến 

thắng hạng Ba, Thương binh loại A hạng 4 (thương binh do chiến đấu). Bản thân 

bị cáo cũng đã lớn tuổi (63 tuổi), thường xuyên ốm đau do các bệnh mãn tính 

(viêm xoang, viêm khớp mãn tính, tai phải bị điếc, rối loạn tiền đình), sức khoẻ 

sa sút, hoàn cảnh gia đình khó khăn không có việc làm và không có thu nhập ổn 

định. Bản thân bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp xong các khoản 

tiền thi hành bản án trước đây (Việc chưa được xoá án tích cũng do bị cáo thiếu 

hiểu biết pháp luật). Sau khi chấp hành xong hình phạt, từ tháng 8/2002 đến tháng 

6/2020 (18 năm), bị cáo không phạm tội mới. Lần phạm tội này là do bị rủ rê và 

phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do vậy, kháng cáo của bị cáo có căn 

cứ để chấp nhận. Đề nghị của Viện kiểm sát về việc chuyển hình phạt cho bị cáo 

sang hình phạt nhẹ hơn là có cơ sở. Nên áp dụng phạt bị cáo từ hình phạt giam 

sang hình phạt tiền mức phạt là 30.000.000 đồng cũng đủ răn đe và tạo điều kiện 

cho bị cáo điều trị bệnh.  

Đối với bị cáo D: Tại cấp phúc thẩm, bị cáo cũng trình bày và nộp thêm 

chứng cứ chứng minh đã ly hôn, có hoàn cảnh khó khăn, hiện chỉ làm mướn cho 

trại gà một tháng thu nhập 3 - 4 triệu đồng. Hiện bị cáo đang là mẹ đơn thân phải 

một mình nuôi 3 con ăn học (lớn nhất vừa bước sang tuổi 18, đang học lớp 12). 

Cháu thứ 2 học lớp 8 và cháu nhỏ nhất 7 tuổi đang học lớp 1 nhưng bị suy dinh 

dưỡng nặng. Bị cáo phạm tội do bị rủ rê, lôi kéo. Đã thành khẩn, ăn năn. Việc 



 
 

phạt giam bị cáo là không cần thiết và gây xáo trộn lớn, gây khó khăn ảnh hưởng 

rất lớn đến việc sinh sống, học hành, phát triển của 3 đứa trẻ nên kháng cáo của 

bị cáo là có cơ sở. Đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai 

tại phiên toà là có căn cứ chấp nhận. Chuyển hình phạt giam thành hình phạt tiền 

mức phạt đối với bị cáo là 20.000.000 triệu đồng.  

Căn cứ các điều 45, 342, 348 điểm b khoản 1 điều 355, điểm đ khoản 1 

Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Sửa một phần bản án sơ thẩm. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần 

Minh Ch, Lê Thị Thu D.  

2. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đình C phạm tội “Đánh 

bạc” do bị cáo rút kháng cáo.   

3. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm h 

khoản 1 Điều 52, Điều 35, Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017. Tuyên bố bị cáo Trần Minh Ch phạm tội “Đánh bạc”. 

 Xử phạt bị cáo Trần Minh Ch 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng).   

4. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35, Điều 58 

Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tuyên bố bị cáo Lê Thị Thu D phạm tội “Đánh bạc”. 

Xử phạt bị cáo Lê Thị Thu D 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng). 

5. Về án phí: Áp dụng điểm g, h Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. Các bị cáo Nguyễn Đình C, Trần Minh Ch, Lê Thị Thu D không phải chịu án 

phí hình sự phúc thẩm.  

6. Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- TAND H. Long Thành (2); 

- VKSND H. Long Thành; 

- Công an H. Long Thành; 

- Chi cục THADS H. Long Thành; 

- Phòng PV27 CA tỉnh Đồng Nai; 

- Trại giam - Bị cáo; 

- Lưu HS (3). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

Nguyễn Thị Hồng Tuyến 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         TỈNH ĐỒNG NAI                         Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
 

 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

                                                  

Vào hồi 9 giờ 20 ngày 29 tháng 4 năm 2020. 

Tại trụ sở TAND tỉnh Đồng Nai. 

Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hồng Tuyến 

Các Thẩm phán: Bà Trương Thị Thảo 



 
 

                            Bà Phạm Thị Xuân Đào  

 Tiến hành nghị án vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 84/2021/TLPT-HS 

ngày 10 tháng 3 năm 2021 đối với bị cáo Nguyễn Đình C và đồng phạm, do có 

kháng cáo của các bị cáo: Nguyễn Đình C, Trần Minh Ch, Lê Thị Thu D đối với 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 19/2021/HS-ST ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Tòa 

án nhân dân huyện L. 

Căn cứ Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật tố tụng hình sự: 

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật; 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, 

BIẾU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU: 

1/ Về thủ tục tố tụng:   

Ý kiến Thẩm phán Thảo:  

Đơn kháng cáo của các bị cáo làm trong hạn luật định nên được đưa ra xem 

xét theo trình tự phúc thẩm.  

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử ở cấp sơ thẩm, các cơ quan tiến hành tố 

tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự.  

Trước khi Toà án mở phiên toà phúc thẩm thì bị cáo Nguyễn Đình C đã có 

đơn xin rút kháng cáo. Đơn của bị cáo ghi ngày 27/3/2021, đóng dấu trại giam 

ngày 30/3/2021 nhưng ngày 27/4/2021, Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai mới nhận 

được HĐXX nên đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đình C.  

Thẩm phán Đào và Chủ tọa: Nhất T.  

Kết quả biểu quyết: Nhất T 3/3. 

2/ Về kháng cáo của bị cáo Trần Minh Ch và bị cáo Lê Thị Thu D: 

Thẩm phán Thảo:   

Tại cấp phúc thẩm và tại phiên toà phúc thẩm, các bị cáo đều trình bày C 

cấp thêm các tài liệu chứng cứ mới là các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo mà 

cấp sơ thẩm chưa xem xét nên đề nghị Hội đồng căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 

và điểm đ khoản 1 của Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo 

của các bị cáo theo hướng chuyển sang hình phạt tiền buộc các bị cáo phải chấp 

hành cũng đảm bảo tính răn đe.  

- Cụ thể phạt bị cáo Ch mức phạt tiền là 30.000.000đ 

- Phạt bị cáo D 20.000.000đ  

Thẩm phán Đào và Chủ tọa: Nhất T 



 
 

Kết quả biểu quyết: Thống nhất 3/3 Chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Chuyển 

sang hình phạt tiền buộc các bị cáo phải chấp hành.  

3/ Về án phí:  

 Thẩm phán Thảo:   

Các bị cáo Nguyễn Đình C, Trần Minh Ch, Lê Thị Thu D không phải chịu 

án phí HSPT. 

Kết quả biểu quyết: Thống nhất 3/3. 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ các điều 45, 342, 348 điểm b khoản 1 điều 355, điểm đ khoản 1 

Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

1. Sửa một phần bản án sơ thẩm. Sửa một phần bản án sơ thẩm. Chấp nhận 

kháng cáo của các bị cáo Trần Minh Ch, Lê Thị Thu D.  

2. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đình C phạm tội “Đánh 

bạc” do bị cáo rút kháng cáo.   

3. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm h 

khoản 1 Điều 52, Điều 35, Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017. Tuyên bố bị cáo Trần Minh Ch phạm tội “Đánh bạc”. 

     Xử phạt bị cáo Trần Minh Ch 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng).   

4. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35, Điều 58 

Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

- Tuyên bố bị cáo Lê Thị Thu D phạm tội “Đánh bạc”. 

- Xử phạt bị cáo Lê Thị Thu D 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng). 

5. Về án phí: Áp dụng điểm g, h Điều 23 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. Các bị cáo Nguyễn Đình C, Trần Minh Ch, Lê Thị Thu D không phải chịu án 

phí hình sự phúc thẩm.  

6. Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nghị án kết thúc vào lúc 9 giờ 30 ngày 29 tháng 4 năm 2021. 

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng xét 

xử cùng nghe và thống nhất ký tên. 

 
        THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                                            

 



 
 

     

 

Trương Thị Thảo      Phạm Thị Xuân Đào     Nguyễn Thị Hồng Tuyến  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH ĐỒNG NAI                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                           
Số: 129/TBKQ-XXPT                            Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2021 

 

THÔNG BÁO  
KẾT QUẢ XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Căn cứ điều 262 - Bộ luật tố tụng hình sự. 



 
 

 Căn cứ bản án hình sự phúc thẩm số: 129/2021/HSPT ngày 29/4/2021 của 

Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

Thông báo đến: Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp, huyện L, tỉnh Đồng Nai. 

Về việc bị cáo Lê Thị Thu D bị Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai xử phạt 

về tội “Đánh bạc”. 

- Hình phạt đối với bị cáo Lê Thị Thu D là hình phạt tiền, mức phạt 

20.000.000đ (hai mươi triệu đồng). 

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai thông báo để quý Ủy ban được biết. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu hs. 

THẨM PHÁN 

Nguyễn Thị Hồng Tuyến  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH ĐỒNG NAI                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               
Số: 129/TBKQ-XXPT                            Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2021 

 

THÔNG BÁO  
KẾT QUẢ XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Căn cứ điều 262 - Bộ luật tố tụng hình sự. 



 
 

 Căn cứ bản án hình sự phúc thẩm số: 129/2021/HSPT ngày 29/4/2021 của 

Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

Thông báo đến: Ủy ban nhân dân xã Phước Thiền , huyện L, tỉnh Đồng Nai; 

Về việc bị cáo Trần Minh Ch bị Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai xử phạt 

về tội “Đánh bạc”. 

- Hình phạt đối với bị cáo Trần Minh Ch là hình phạt tiền, mức phạt 

30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng). 

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai thông báo để quý Ủy ban được biết. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu hs. 

THẨM PHÁN 

Nguyễn Thị Hồng Tuyến  

 



 
 

  

 

Áp dụng điểm g, h Điều 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


